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CHỨNG NHẬN

ISO  9001 : 2015
Hệ thống quản lý chất lượng
Quality management system 

BRC
Tiêu chuẩn quốc tế cho bao bì 
thực phẩm
International standard for food packaging 

ISO  15378 : 2017
Hệ thống quản lý chất lượng
sản xuất cho bao bì thực phẩm
Quality management system production for 
food packaging 

SMETA  4 - PILLARS
Hệ thống thẩm định điều kiện 
lao động
Working conditions assessment system

ISO  14001 : 2015
Hệ thống quản lý môi trường
Environmental management system 

QCVN 12
Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn      
bao bì thực phẩm
Vietnamese standards for food packaging safety
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HŨ THỰC PHẨM PET/ FOOD JAR

HỘP THỰC PHẨM PS/ FOOD CONTAINER

HŨ VUÔNG / Square jar

HŨ TRÒN / Round jar

HŨ OVAL / Oval jar

HŨ ĐA GIÁC / Polygon jar  

HŨ LY / Cone jar  

HŨ HÌNH TRÁI CÂY / Fruit shape jar  

HŨ HÌNH CON VẬT / Animal shape jar 

HŨ NẮP NHÔM / Aluminium easy open cans  

HŨ THỰC PHẨM MATSU / Food jar  

HŨ GUARANTEE / Guarantee jar

HŨ BẦU / Roundish jar

HỘP THỰC PHẨM TRÒN / Round food container

HỘP THỰC PHẨM VUÔNG / Square food container

HỘP THỰC PHẨM OVAL / Oval food container

HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT & ĐA GIÁC / Rectangular & polygon food container

HỘP THỰC PHẨM TRÁI TIM / Heart shape food container

HŨ GIA VỊ / Spice jar

NẮP HŨ KẸO / Candy jar cap



HŨ
 T

HỰ
C 

P
HẨ

M
 P

ET
FO

OD
 JA

R

4



HŨ CAO
Tall jar
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Ø 9.5 x 13 (cm)

Hũ cao 80 - 700ml

No.F610 Ø 9.5 x 14.8 (cm) 

Hũ cao 90 - 800ml

No.F611 Ø 9.5 x 15.5 (cm) 

Hũ cao 90 - Nắp quai - 800ml 

No.F611

Ø 6.2  x 10.1 (cm)      

Hũ cao 25 - 230ml 

No.332 Ø 6.9 x 12.3 (cm)

Hũ cao 40 - 340ml 

No.F607 Ø 7.2 x 14.6 (cm) 

Hũ cao 50 - 460ml

No.F608 Ø 7.2 x 15.6 (cm) 

Hũ cao 60 - 500ml 

No.F609

HŨ CAO
Tall jar

Tall jar 25 - 230ml

Tall jar 80 - 700ml Tall jar 90 - 800ml Tall jar with handle cap 90 - 800ml

Tall jar 40 - 340ml Tall jar 50 - 460ml Tall jar 60 - 500ml
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Ø 7.3 x 15 (cm) 

Hũ cao 052 - 500ml

No.F052

Tall jar 052 - 500ml

Ø 6.8 x 10.1 (cm)

Hũ cao 25 - 220ml

Ø 7.8 x 12.5 (cm)

Hũ cao 50 - 430ml

Ø 8.1 x 12.7 (cm)

Hũ cao 60 - 470ml

No.F058 No.F226 No.F045

Tall round jar 25 - 220ml Tall round jar 50 - 430ml Tall round jar 60 - 470ml

2

HŨ CAO
Tall jar

Ø 10 x 22 (cm) 

Hũ cao 160 - 1410ml 

No.F613 Ø 10 x 22.7 (cm) 

Hũ cao 160 - Nắp quai - 1410ml

No.F613Ø 9.5 x 16 (cm)  

Hũ cao 100 - 880ml

No.F612 Ø 9.5 x 16.7 (cm) 

Hũ cao 100 - Nắp quai - 880ml 

No.F612

Tall jar with handle cap 160 - 1410mlTall jar 160 - 1410mlTall jar with handle cap 100 - 880mlTall jar 100 - 880ml
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HŨ VUÔNG
Square jar

8



9.1 x 9.1 x 15.1 (cm) 

Hũ vuông eo 100 D89 687 - 830ml

No.687

Square - middle jar 100 D89 687 - 830ml 

9.2 x 9.2 x 16 (cm) 

Hũ vuông eo 100 D89 687 - Nắp quai - 830ml

No.687

Square - middle jar 100 D89 687 with handle cap - 830ml 

HŨ VUÔNG
Square jar



4.9 x 4.9 x 8.0 (cm)

Hũ vuông 15 - 140ml 

No.F246 5.8 x 5.8 x 7.7 (cm) 

Hũ vuông 20 - 190ml 

No.F048 5.8 x 5.8 x 9.3 (cm) 

Hũ vuông 25 - 230ml

No.F049

6.6 x 6.6 x 10.6 (cm) 

Hũ vuông 057 - 340ml 

No.F057 6.9 x 6.9 x 12.8 (cm) 

Hũ vuông 50 - 400ml

No.F009 7.7 x 7.7 x 11.4 (cm) 

Hũ vuông 60 - 470ml 

No.F075

HŨ VUÔNG
Square jar

Square jar 15 - 140ml Square jar 20 - 190ml Square jar 25 - 230ml

Square jar 057 - 340ml Square jar 50 - 400ml Square jar 60 - 470ml

* Sản xuất theo đơn đặt hàng/ Make to order
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9.7 x 9.7 x 13.6 (cm) 

Hũ vuông 100 - 880ml 

No.F036 9.7 x 9.7 x 14.5 (cm) 

Hũ vuông 100 - Nắp quai - 880ml 

No.F036

Square jar with handle cap 100 - 880ml Square jar 120 - 1100mlSquare jar 100 - 880ml

Square rounded jar 130 - 950ml Typical square jar 100 - 840mlTall square jar 60 - 530ml

9.3 x 10.4 x 15.5 (cm) 

Hũ vuông 120 - 1100ml

No.F153

6.5 x 6.5 x 16.9 (cm) 

Hũ vuông cao 60 - 530ml

No.F313 9.7 x 9.7 x 15 (cm) 

Hũ vuông bầu 130 - 950ml

No.037 9.5 x 9.5 x 15.2 (cm) 

Hũ vuông kiểu 100 - 840ml

No.F132

2

HŨ VUÔNG
Square jar
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11.4 X 11.4 X 17.7 (cm) 

Hũ vuông 190 - Nắp quai - 1550ml

No.F017 12.8 x 12.8 x 18.5 (cm) 

Hũ vuông 250 - 2150ml 

No.F018 12.8 x 12.8 x 19.9 (cm)

Hũ vuông 250 - Nắp quai - 2150ml

No.F018

9.7 x 9.7 x 14.8 (cm) 9.7 x 9.7 x 15.7 (cm) 

Hũ vuông 130 - 1000ml

No.F016

Hũ vuông 130 - Nắp quai - 1000ml

No.F016 11.4 x 11.4 x 16.9 (cm) 

Hũ vuông 190 - 1550ml 

No.F017

HŨ VUÔNG
Square jar

Square jar with handle cap 130 - 1000mlSquare jar 130 - 1000ml Square jar 190 - 1550ml

Square jar with handle cap 190 - 1550ml Square jar with handle cap 250 - 2150mlSquare jar 250 - 2150ml 
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14.3 x 14.3 x 21.4 (cm) 

Hũ vuông 3.6K - Nắp quai - 3150ml

No.F019 15.8 x 15.8 x 24.2 (cm)

Hũ vuông 4.8K - Nắp quai - 3450ml

No.F038

2

HŨ VUÔNG
Square jar

Square jar with handle cap 3.6K - 3150ml Square jar with handle cap 4.8K - 3450ml

15 x 15 x 26.8 (cm) 

Hũ vuông 5KG - 4300ml 

No.F342 15.8 x 15.8 x 31.1 (cm)

Hũ vuông 7KG - 5700ml

No.F343

Square jar 5KG - 4300ml Square jar 7KG - 5700ml
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12.1 x 12.1 x 18.5 (cm) 

Hũ vuông bầu 250 - Nắp quai - 2000ml

No.035 14.6 x 14.6 x 22.1 (cm) 

Hũ vuông 3.8K - Nắp quai - 3450ml

No.F030

Square rounded jar with handle cap 250 - 2000ml Square jar with handle cap 3.8K - 3450ml

HŨ VUÔNG
Square jar

7.7 x 7.7 x 11.5 (cm) 

Hũ vuông eo nhí - 440ml

No.F548 9.2 x 9.2 x 15.1 (cm) 

Hũ vuông eo nhỏ - 850ml

No.F084 9.2 x 9.2 x 15.4 (cm) 

Hũ vuông eo nhỏ - Nắp quai - 850ml

No.F084

Mini square - middle jar - 440ml Small square - middle jar - 850ml Small square - middle jar with handle cap - 850ml 
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2

12.7 x 12.7 x 17.9 (cm) 

Hũ vuông eo lớn - 1900ml

No.F083

Large square - middle jar - 1900ml

12.7 x 12.7 x 17.9 (cm) 

Hũ vuông eo lớn - Nắp quai - 1900ml

No.F083

Large square - middle jar with handle cap - 1900ml 

9.1 x 9.1 x 15.1 (cm) 

Hũ vuông eo 100 D89 687 - 830ml

No.687

Square - middle jar 100 D89 687 - 830ml 

9.2 x 9.2 x 16 (cm) 

Hũ vuông eo 100 D89 687 - Nắp quai - 830ml

No.687

Square - middle jar 100 D89 687 with handle cap - 830ml 

HŨ VUÔNG
Square jar

14



HŨ TRÒN
Round jar
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Ø 9.8 x 12.2 (cm)

Hũ tròn 80 D90 - 700ml

Ø 9.3 x 15.1 (cm)

Hũ tròn 120 D89 - 800ml 

No.F1244 No.F1245

Round jar 80 D90 - 700ml Round jar 120 D89 - 800ml

HŨ TRÒN
Round jar



Ø 7.7 x 9.4 (cm)

Hũ tròn kiểu 40 - 330ml

Ø 9.5 x 12.6 (cm)

Hũ tròn kiểu 80 - 700ml

Ø 9.5 x 13.5 (cm)

Hũ tròn kiểu 80 - Nắp quai - 700ml 

No.F235 No.F236 No.F236

Typical round jar 40 - 330ml Typical round jar 80 - 700ml Typical round jar with handle cap 80 - 700ml

HŨ TRÒN
Round jar

Ø 11.6 x 15.6 (cm)

Hũ tròn kiểu 160 - 1350ml

Ø 11.6 x 16.4 (cm)

Hũ tròn kiểu 160 - Nắp quai - 1350ml 

No.F237 No.F237

Typical round jar 160 - 1350ml Typical round jar with handle cap 160 - 1350ml
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Ø 7.9 x 6.8 (cm)

Hũ tròn 25 - 210ml

Ø 7.9 x 9.4 (cm)

Hũ tròn 40 - 330ml

Ø 10.1 x 12.1 (cm)

Hũ tròn 80 - 700ml

No.F034 No.F027 No.F028

Round jar 25 - 210ml Round jar 40 - 330ml Round jar 80 - 700ml

Ø 10.1 x 13 (cm)

Hũ tròn 80 - Nắp quai - 700ml

No.F028

Round jar with handle cap 80 - 700ml

HŨ TRÒN
Round jar

Ø 10.4 x 13.5 (cm)

Hũ tròn 100 - 850ml

Ø 10.4 x 14.4 (cm)

Hũ tròn 100 - Nắp quai - 850ml 

No.F013 No.F013

Round jar 100 - 850ml

Ø 7.4 x 7.9 (cm)

Hũ tròn trơn 25 - 250ml

No.F601

Smooth round jar - 250ml Round jar with handle cap 100 - 850ml
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Ø 12.8 x 17.3 (cm)

Hũ tròn 200 - 1750ml

Ø 12.8 x 18.1 (cm)

Hũ tròn 200 - Nắp quai - 1750ml 

Ø 13.3 x 19.1 (cm)

Hũ tròn vai 200 - Nắp quai - 1800ml

No.F014 No.F014 No.093

Round jar 200 - 1750ml Round jar with handle cap 200 - 1750ml Round - shoulder jar with handle cap 200 - 1800ml

HŨ TRÒN
Round jar

Ø 12.2 x 15.4 (cm)

Hũ tròn 160 - 1350ml

Ø 12.2 x 16.4 (cm)

Hũ tròn 160 - Nắp quai - 1350ml 

No.F029 No.F029

Round jar 160 - 1350ml Round jar with handle cap 160 - 1350ml
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Ø 6.5 x 10.4 (cm)

Hũ tròn 28 - 255ml

Ø 8 x 13.1 (cm)

Hũ tròn 60 - 500ml 

Ø 9.2 x 14.5 (cm)

Hũ tròn 068 - 740ml

No.F087 No.F010 No.F068

Round jar 28 - 255ml Round jar 60 - 500ml Round jar 068 - 740ml

Ø 11.3 x 18.4 (cm)

Hũ tròn cao 160 - 1350ml

No.098

Tall round jar 160 - 1350ml

HŨ TRÒN
Round jar

Ø 9.4 x 15.1 (cm)

Hũ tròn 120 - 800ml

Ø 9.4 x 16 (cm)

Hũ tròn 120 - Nắp quai - 800ml

Ø 10.1 x 15 (cm)

Hũ tròn 130 - 950ml

No.F011 No.F011 No.F033

Round jar 120 - 800ml Round jar with handle cap 120 - 800ml Round jar 130 - 950ml

Ø 10.1 x 15.9 (cm)

Hũ tròn 130 - Nắp quai - 950ml

No.F033

Round jar with handle cap 130 - 950ml

* Sản xuất theo đơn đặt hàng/ Make to order * Sản xuất theo đơn đặt hàng/ Make to order * Sản xuất theo đơn đặt hàng/ Make to order

* Sản xuất theo đơn đặt hàng/ Make to order * Sản xuất theo đơn đặt hàng/ Make to order

19



Ø 11.7 x 17.1 (cm)

Hũ tròn 180 - 1400ml

Ø 11.7 x 17.9 (cm)

Hũ tròn 180 - Nắp quai - 1400ml

No.F012 No.F012

Round jar 180 - 1400ml Round jar with handle cap 180 - 1400ml

HŨ TRÒN
Round jar

Ø 13.6 x 19.7 (cm)

Hũ tròn 250 - 2200ml

Ø 13.6 x 20.7 (cm)

Hũ tròn 250 - Nắp quai - 2200ml

No.F042 No.F042

Round jar 250 - 2200ml Round jar with handle cap 250 - 2200ml
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Ø 14.1 x 20.6 (cm)

Hũ tròn 270 - 2500ml

Ø 14.1 x 21.6 (cm)

Hũ tròn 270 - Nắp quai - 2500ml

No.F043 No.F043

Round jar 270 - 2500ml Round jar with handle cap 270 - 2500ml

HŨ TRÒN
Round jar

Ø 6 x 9.1 (cm) 

Hũ tròn khía 20 - 180ml

No.F274

Round - notched jar 20 - 180ml 

Ø 7.5 x 10.6 (cm) 

Hũ tròn khía 40 - 350ml

No.F275

Round - notched jar 40 - 350ml 

Ø 9.6 x 13 (cm)

Hũ tròn khía 80 - 700ml

No.F276

Round - notched jar 80 - 700ml 
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HŨ TRÒN
Round jar

Ø 17.8 x 24.3 (cm)

Hũ tròn 5KG - Nắp quai - 4600ml

Ø 18.8 x 29.3 (cm)

Hũ tròn 7KG - Nắp quai - 6400ml 

Ø 19 x 33.7 (cm)

Hũ tròn 10KG - Nắp quai - 7800ml

No.F131 No.F133 No.F134

Round jar with handle cap 5KG - 4600ml Round jar with handle cap 7KG - 6400ml Round jar with handle cap 10KG - 7800ml

Ø 16.3 x 20.9 (cm)

Hũ tròn 3.6KG - Nắp quai - 3250ml 

Ø 16.3 x 23.8 (cm)

Hũ tròn 4KG - 3800ml

Ø 17.6 x 23.2 (cm)

Hũ tròn 4.5KG - Nắp quai - 4300ml

No.F021 No.F023 No.F031

Round jar with handle cap 3.6KG - 3250ml Round jar 4KG - 3800ml Round jar with handle cap 4.5KG - 4300ml
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HŨ TRÒN
Round jar

Ø 11.5 x 19.4 (cm)

Hũ tròn ngấn 170 - 1600ml

Ø 11.5 x 20.3 (cm)

Hũ tròn ngấn 170 - Nắp quai - 1600ml

No.F487 No.F487

Round - folded jar 170 - 1600ml

Ø 11.6 x 20.2 (cm)

Hũ tròn ngấn 200 - 1800ml

No.F351

Round - folded jar 200 - 1800mlRound - folded jar with handle cap 170 - 1600ml

Ø 11.6 x 21.1 (cm)

Hũ tròn ngấn 200 - Nắp quai - 1800ml

Ø 15 x 23.2 (cm)

Hũ tròn ngấn 3.3KG - 3050ml

No.F351 No.F044

Round - folded jar with handle cap 200 - 1800ml Round - folded jar with handle cap 3.3KG - 3050ml
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Ø 16.1 x 21.1 (cm)

Hũ sọc 3.6KG - Nắp quai - 3200ml

Ø 15.4 x 26 (cm)

Hũ sọc 4KG - Nắp quai - 3750ml 

No.F071 No.F022

Strip jar with handle cap 3.6KG - 3200ml Strip jar with handle cap 4KG - 3750ml 

Ø 14.8 x 22.4 (cm)

Hũ tròn3.3KG - 3000ml

Ø 16.4 x 21.2 (cm)

Hũ tròn bầu 3.6KG - Nắp quai - 3200ml

No.F020 No.F225

Round jar 3.3KG - 3000ml Round rounded jar with handle cap 3.6KG - 3200ml

HŨ TRÒN
Round jar
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HŨ TRÒN
Round jar

Ø 10.5 x 14.1 (cm)

Hũ tròn 680 - 920ml

Ø 13.3 x 17.9 (cm)

Hũ tròn 681 - 1970ml

No.680 No.681

Round jar 680 - 920ml Round jar 681 - 1970ml

Ø 9.3 x 6.8 (cm) 

Hũ tròn 515 - 300ml

No.515

Round jar 515 - 300ml

Ø 9.3 x 8.6 (cm) 

Hũ tròn 516 - 420ml

No.516

Round jar 516 - 420ml

Ø 9.3 x 10.7 (cm)

Hũ tròn 517 - 500ml

No.517

Round jar 517 - 500ml

25



HŨ TRÒN
Round jar

Ø 6 x 8.1 (cm) 

Hũ tròn 657 - 170ml

No.F657

Round jar 657 - 170ml

Ø 6 x 9.9 (cm) 

Hũ tròn 658 - 220ml

No.F658

Round jar 658 - 220ml

Ø 6.9 x 14.8 (cm)

Hũ tròn 659 - 460ml

No.F659

Round jar 659 - 460ml

Ø 9.3 x 14.3 (cm) 

Hũ tròn 546 - 800ml

No.546

Round jar 546 - 800ml

Ø 9.3 x 17 (cm) 

Hũ tròn 547 - 930ml

No.547

Round jar 547 - 930ml

Ø 12.5 x 23.5 (cm)

Hũ tròn cao 250 - 2150ml

No.341

Tall round jar 250 - 2150ml
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Ø 9.4 x 16.5 (cm) 

Hũ tròn 662 - Nắp quai - 890ml

No.F662

Round jar with handle cap 662 - 890ml

Ø 9.4 x 23.3 (cm) 

Hũ tròn 663 - 1480ml

No.F663

Round jar 663 - 1480ml

Ø 9.4 x 24.2 (cm)

Hũ tròn 663 - Nắp quai - 1480ml

No.F663

Round jar with handle cap 663 - 1480ml

Ø 6.9 x 16.6 (cm) 

Hũ tròn 660 - 530ml

No.F660

Round jar 660 - 530ml

Ø 7.9 x 17.7 (cm) 

Hũ tròn 661 - 700ml

No.F661

Round jar 661 - 700ml

Ø 9.4 x 15.6 (cm)

Hũ tròn 662 - 890ml

No.F662

Round jar 662 - 890ml

HŨ TRÒN
Round jar
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HŨ TRÒN
Round jar

Ø 11.6 x 24 (cm) 

Hũ tròn 665 - Nắp quai - 2010ml

No.F665

Round jar with handle cap 665 - 2010

Ø 10.5 x 12 (cm) 

Hũ tròn PET D100 - 780ml

No.1089

Round jar PET D100 - 780ml

Ø 10.6 x 20.9 (cm) 

Hũ tròn 664 - 1550ml

No.F664

Round jar 664 - 1550ml

Ø 10.6 x 22 (cm) 

Hũ tròn 664 - Nắp quai - 1550ml

No.F664

Round jar with handle cap 664 - 1550ml

Ø 11.6 x 23 (cm)

Hũ tròn 665 - 2010ml

No.F665

Round jar 665 - 2010
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HŨ OVAL
Oval jar

5.6 x 6.9 x 10.4 (cm) 

Hũ oval 27 - 240ml

No.F074 8.4 x 9.7 x 11 (cm) 

Hũ oval 45 - 470ml

No.104

Oval jar 27 - 240ml Oval jar 45 - 470ml 

7 x 8.4 x 12.8 (cm) 

Hũ oval 50 - 450ml

No.F006

Oval jar 50 - 450ml
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HŨ OVAL
Oval jar

8.2 x 9.5 x 14.7 (cm) 

Hũ oval 80 - 750ml

No.085 9.2 x 11 x 15.6 (cm) 

Hũ oval 120 - 1150ml

No.F007

Oval jar 80 - 750ml Oval jar 120 - 1150ml 

9.2 x 11 x 15.9 (cm) 

Hũ oval 120 - Nắp quai - 1150ml 

No.F007

Oval jar with handle cap 120 - 1150ml 

9.6 x 12.1 x 17.1 (cm) 

Hũ oval 130 - 1210ml

No.F079 9.6 x 12.1 x 17.4 (cm) 

Hũ oval 130 - Nắp quai - 1210ml

No.F079

Oval jar 130 - 1210ml Oval jar with handle cap 130 - 1210ml 

9.6 x 10.9 x 19.3 (cm) 

Hũ oval 150 - Nắp quai - 1450ml 

No.F008

Oval jar with handle cap 150 - 1450ml 
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HŨ BẦU

Ø 6.9 x  12.1 (cm) 

Hũ bầu 40 - 340ml

No.F195 11.9 x 11.9 x 17.2 (cm) 

Hũ bầu 200 - 1850ml

No.F069

Roundish jar 40 - 340ml Roundish jar 200 - 1850ml 

11.9 x  11.9 x 18 (cm) 

Hũ bầu 200 - Nắp quai - 1850ml 

No.F069

Roundish jar with handle cap 200  - 1850ml

Roundish jar
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HŨ BẦU
Round jar

11.8 x  11.8 x 18.2 (cm) 

Hũ bầu 250 - 2000ml

No.F056

Roundish jar 250 - 2000ml

11.8 x  11.8 x 19.2 (cm) 

Hũ bầu 250 - Nắp quai - 2000ml 

No.F056

Roundish jar with handle cap 250 - 2000ml

10.8 x 9.3 x 13.6 (cm) 

Hũ bầu kiểu 100 - 800ml

No.340 10.8 x 9.3 x 14.4 (cm) 

Hũ bầu kiểu 100 - Nắp quai - 800ml 

No.340

Typical roundish jar 100 - 800ml Typical roundish jar with handle cap 100 - 800ml 

9.7 x 12.3 x 17 (cm) 

Hũ bầu kiểu 160 - 1450ml 

No.F161

 Typical roundish jar 160 - 1450ml
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HŨ BẦU
Round jar

9.7 x 12.3 x 17.6 (cm) 

Hũ bầu kiểu 160 - Nắp quai - 1450ml

No.F161 11,6 x 14.1 x 18.8 (cm) 

Hũ bầu kiểu 250 - 2200ml

No.F162

Typical roundish jar with handle cap 160 - 1450ml Typical roundish jar 250  - 2200ml

16.7 x 13.1 x 21.1 (cm) 

Hũ bầu kiểu 3.6KG - 3200ml

No.F163 16.7 x 13.1 x 22.1 (cm) 

Hũ bầu kiểu 3.6KG - Nắp quai - 3200ml

No.F163

Typical roundish jar 3.6KG - 3200ml Typical roundish jar with handle cap 3.6KG - 3200ml

11.6 x 14.1 x 19.8 (cm) 

Hũ bầu kiểu 250 - Nắp quai - 2200ml 

No.F162

 Typical roundish jar with handle cap 250 - 2200ml
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HŨ LY
Cone jar
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HŨ LY
Cone jar

Ø 5.6 x 9.9 (cm) 

Hũ ly nhí - 130ml

No.F073

Mini cone jar - 130ml  

Ø 7.3 x 12.7 (cm) 

Hũ ly nhỏ - 320ml

No.F039

Small cone jar - 320ml

Ø 9.5 x 15 (cm)

Hũ ly trung - 650ml

No.F040

Medium cone jar - 650ml

Ø 11.4 x 17.7 (cm) 

Hũ ly đại - 1150ml

No.F041

Large cone jar - 1150ml  

Ø 11.4 x 21 (cm) 

Hũ ly đại - Nắp quai - 1150ml

No.F041

Large cone jar with handle cap - 1150ml

Ø 11.4 x 17.7 (cm)

Hũ ly bộ 3

No.F041

Set of 3 Cone jar 
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HŨ LY
Cone jar

Ø 9.5 x 9.4 (cm) 

Hũ ly 50 - 340ml

No.F135

Cone jar 50 - 340ml  

Ø 9.3 x 10.2 (cm) 

Hũ ly 50 - Nắp quai - 340ml

No.F135

Cone jar with handle cap 50 - 340ml

Ø 9.3 x 10.2 (cm)

Hũ ly 60 - 410ml

No.F136

Cone jar 60 - 410ml

Ø 9.3 x 11.1 (cm) 

Hũ ly 60 - Nắp quai - 410ml

No.F136

Cone jar with handle cap 60 - 410ml  

Ø 11.4 x 12 (cm) 

Hũ ly 100 - 730ml

No.F137

Cone jar 100 - 730ml

Ø 11.4 x 13 (cm)

Hũ ly 100 - Nắp quai - 730ml

No.F137

Cone jar with handle cap 100 - 730ml
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HŨ LY
Cone jar

Ø 11.4 x 13 (cm) 

Hũ ly 120 - 800ml

No.F138

Cone jar 120 - 800ml  

Ø 11.4 x 14 (cm) 

Hũ ly 120- Nắp quai - 800ml

No.F138

Cone jar with handle cap 120 - 800ml

Ø 13.7 x 17.6 (cm) 

Hũ ly 200 - 1630ml

No.F140

Cone jar 200 - 1630ml

Ø 13.7 x 16.2 (cm)

Hũ ly 180 - 1500ml

No.F139

Cone jar 180 - 1500ml
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HŨ ĐA GIÁC
Polygon jar
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HŨ ĐA GIÁC
Polygon jar

13.5 x 13.5 x 19.2 (cm) 

Hũ đa giác 250 - 2150ml

No.F238 13.5 x 13.5 x 19.2 (cm) 

Hũ đa giác 250 - Nắp quai - 2150ml

No.F238

Polygon jar 250 - 2150ml Polygon jar with handle cap 250 - 2150ml

15.2 x 15.2 x 21.1 (cm) 

Hũ đa giác 3.3KG - 3100ml 

No.F239

Polygon jar 3.3KG - 3100ml

15.2 x 15.2 x 21.9 (cm) 

Hũ đa giác 3.3KG - Nắp quai - 3100ml

No.F239 15.3 x 15.3 x 22 (cm) 

Hũ đa giác 3.6KG - 3250ml 

No.F240

Polygon jar with handle cap 3.3KG - 3100ml Polygon jar 3.6KG - 3250ml

15.3 x 15.3 x 22.8 (cm) 

Hũ đa giác 3.6KG - Nắp quai - 3250ml

No.F240

Polygon jar with handle cap 3.6KG - 3250ml
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HŨ LỤC GIÁC
Hexagon jar

HŨ KIM CƯƠNG
Diamond jar

7.9 x 7.2 x 12.8 (cm) 

Hũ lục giác 50 - 460ml

No.F249 8.1 x 7.4 x 16.4 (cm) 

Hũ lục giác 60 - 600ml 

No.F271

Hexagon jar 50 - 460ml Hexagon jar 60 - 600ml 

8 x 8 x 16.6 (cm) 

Hũ lục giác 100 - 780ml 

No.F076

Hexagon jar 100 - 780ml 

8.5 x 8.5 x 9 (cm) 

Hũ kim cương 40 - 330ml

No.F120 11.1 x 11.1 x 12.9 (cm) 

Hũ kim cương 80 - 740ml 

No.F105

Diamond jar 40 - 330ml Diamond jar 80 - 740ml

12.4 x 12.4 x 14 (cm) 

Hũ kim cương 120 - 1000ml 

No.F121

Diamond jar 120 - 1000ml

12.4 x 12.4 x 14.9 (cm) 

Hũ kim cương 120 - Nắp quai - 1000ml

No.F121

Diamond jar with handle cap 120 - 1000ml 
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HŨ KIM CƯƠNG
Diamond jar

13.2 x 13.2 x 16.6 (cm) 

Hũ kim cương 160  - 1500ml 

No.F122

Diamond jar 160 - 1500ml 

13.2 x 13.2 x 16.9 (cm) 

Hũ kim cương 160 - Nắp quai - 1500ml

No.F122

Diamond jar with handle cap 160 - 1500ml 

15 x 15 x 17.3 (cm) 

Hũ kim cương 250 - 1950ml

No.F106

Diamond jar 250 - 1950ml 

15 x 15 x 18.3 (cm) 

Hũ kim cương 250 - Nắp quai - 1950ml

No.F106

Diamond jar with handle cap 250 - 1950ml 
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HŨ KIM CƯƠNG
Diamond jar

17.5 x 17.5 x 20 (cm) 

Hũ kim cương 3.6KG - 3300ml

No.F107

Diamond jar 3.6KG - 3300ml

17.5 x 17.5 x 21 (cm) 

Hũ kim cương 3.6KG - Nắp quai - 3300ml

No.F107

Diamond jar with handle cap 3.6KG - 3300ml

18.2 x 18.2 x 20.8 (cm) 

Hũ kim cương 4KG - 3650ml

No.F090

Diamond jar 4KG - 3650ml 

18.2 x 18.2 x 21.8 (cm) 

Hũ kim cương 4KG - Nắp quai - 3650ml

No.F090

Diamond jar with handle cap 4KG - 3650ml
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HŨ BÁT GIÁC
Octagonal jar

5.6 x 5.6 x 8.3 (cm) 

Hũ bát giác 20 - 180ml

No.F078 6 x 6 x 9.1 (cm) 

Hũ bát giác 25 - 230ml 

No.F077

Octagonal jar 20 - 180ml Octagonal jar 25 - 230ml

6.9 x 6.9 x 9.3 (cm) 

Hũ bát giác 40 - 330ml 

No.F024

Octagonal jar 40 - 330ml 

9 x 9 x 12.4 (cm) 

Hũ bát giác 80 - 700ml

No.F025

Octagonal jar 80 - 700ml

9 x 9 x 13.3 (cm) 

Hũ bát giác 80 - Nắp quai - 700ml 

No.F025

Octagonal jar with handle cap 80 - 700ml

10.9 x 10.9 x 15.6 (cm) 

Hũ bát giác 160 - 1350ml 

No.F026

Octagonal jar 160 - 1350ml 

10.9 x 10.9 x 16.6 (cm) 

Hũ bát giác 160 - Nắp quai - 1350ml

No.F026

Octagonal jar with handle cap 160 - 1350ml
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HŨ BÁT GIÁC
Octagonal jar

12.7 x 12.7 x 19.3 (cm) 

Hũ bát giác 250 - Nắp quai - 2200ml 

No.046

Octagonal jar with handle cap 250 - 2200ml

14.5 x 14.5 x 25.2 (cm) 

Hũ bát giác 4.5KG - 4000ml 

No.053

Octagonal jar 4.5KG - 4000ml

14.5 x 14.5 x 26.2 (cm) 

Hũ bát giác 4.5KG - Nắp quai - 4000ml 

No.053

Octagonal jar with handle cap 4.5KG - 4000ml

15.9 x 15.9 x 24.4 (cm) 

Hũ 5KG sọc - Nắp quai - 4300ml 

No.F214

Strip jar with handle cap 5KG - 4300ml

12.7 x 12.7 x 18.3 (cm) 

Hũ bát giác 250 - 2200ml

No.046

Octagonal jar 250 - 2200ml
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HŨ BÁT GIÁC
Octagonal jar

8.9 x 8.9 x 13.5 (cm) 

Hũ bát giác ngấn 80 - Nắp quai - 700ml

No.F198

Octagonal - folded jar with handle cap 80 - 700ml

11.5 x 11.5 x 15.5 (cm) 

Hũ bát giác ngấn 120 - 1100ml 

No.F203

Octagonal - folded jar 120 - 1100ml

8 x 8 x 10.6 (cm) 

Hũ bát giác ngấn 60 - 470ml 

No.F202

Octagonal - folded jar 60 - 470ml

8.9 x 8.9 x 12.6 (cm) 

Hũ bát giác ngấn 80 - 700ml 

No.F198

Octagonal - folded jar 80 - 700ml

6.1 x 6.1 x 7.9 (cm) 

Hũ bát giác ngấn 20 - 180ml

No.F200

Octagonal - folded jar 20 - 180ml

6.1 x 6.1 x 9.1 (cm) 

Hũ bát giác ngấn 25 - 230ml 

No.F201

Octagonal - folded jar 25 - 230ml

7.2 x 7.2 x 9.4 (cm) 

Hũ bát giác ngấn 40 - 350ml 

No.F197

Octagonal - folded jar 40 - 350ml 
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HŨ BÁT GIÁC
Octagonal jar

11.5 x 11.5 x 15.5 (cm) 

Hũ bát giác ngấn 160 - 1350ml 

No.F199

Octagonal - folded jar 160 - 1350ml

10.3 x 10.3 x 15.7 (cm) 

Hũ bát giác ngấn 120 - Nắp quai - 1100ml 

No.F203

Octagonal - folded jar with handle cap 120 - 1100ml 

11.5 x 11.5 x 16.4 (cm) 

Hũ bát giác ngấn 160 - Nắp quai - 1350ml 

No.F199

Octagonal - folded jar with handle cap 160 - 1350ml 

12.9 x 12.9 x 18.1 (cm) 

Hũ bát giác ngấn 250 - 2200ml 

No.F204

Octagonal - folded jar 250 - 2200ml

12.1 x 12.1 x 17.5 (cm) 

Hũ bát giác ngấn 200 - 1800ml

No.F193

Octagonal - folded jar 200 - 1800ml

12.1 x 12.1 x 18.3 (cm) 

Hũ bát giác ngấn 200 - Nắp quai - 1800ml 

No.F193

Octagonal - folded jar with handle cap 200 - 1800ml
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HŨ BÁT GIÁC
Octagonal jar

12.9 x 12.9 x 18.9 (cm) 

Hũ bát giác ngấn 250 - Nắp quai - 2200ml

No.F204

Octagonal - folded jar with handle cap 250 - 2200ml 

16 x 16 x 24.4 (cm) 

Hũ bát giác 5KG - Nắp quai - 4300ml

No.F154

Octagonal jar with handle cap 5KG - 4300ml

14.6 x 14.6 x 21 (cm) 

Hũ bát giác ngấn 3.3KG - Nắp quai - 3100ml 

No.F189

Octagonal - folded jar with handle cap 3.3KG  - 3100ml

15.1 x 15.1 x 22.9 (cm) 

Hũ bát giác ngấn 4KG - 3800ml 

No.F196

Octagonal - folded jar 4KG - 3800ml

15.1 X 15.1 X 23.8 (cm) 

Hũ bát giác ngấn 4KG - Nắp quai - 3800ml 

No.F196

Octagonal - folded jar with handle cap 4KG - 3800ml
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HŨ BÁT GIÁC
Octagonal jar

16.4 x 16.4 x 29.4 (cm) 

Hũ bát giác 7KG - Nắp quai - 5700ml

No.F155

Octagonal jar with handle cap 7KG - 5700ml

17.9 x 17.9 x 33.9 (cm) 

Hũ bát giác 10KG - Nắp quai - 7700ml 

No.F156

Octagonal jar with handle cap 10KG - 7700ml

7.1 x 7.1 x 9 (cm) 

Hũ bát giác 646 - 300ml

No.F646

Octagonal jar 646 - 300ml

9.3 x 9.3 x 13.1 (cm)  

Hũ bát giác 647 - Nắp quai - 680ml

No.F647

Octagonal jar with handle cap 647 - 680ml

9.3 x 9.3 x 12.1 (cm) 

Hũ bát giác 647 - 680ml

No.F647

Octagonal jar 647 - 680ml
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HŨ HÌNH TRÁI CÂY 
Fruit shape jar
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HŨ TRÁI DÂU
Strawberry shape jar

Ø 6.7 x 7.7(cm) 

Hũ trái dâu 20 D52 - 160ml

No.F1248

Strawberry shape jar 20 D52 - 160ml 

Ø 8.6 x 8.8(cm) 

Hũ trái dâu 40 D70 - 320ml

No.F1249

Strawberry shape jar 40 D70 - 320ml 

Ø 9.1 x 11.1(cm) 

Hũ trái dâu 60 D70 - 470ml

No.F1250

Strawberry shape jar 60 D70 - 470ml 

Ø 11.1 x 11.3(cm) 

Hũ trái dâu 80 D90 - 680ml

No.F1251

Strawberry shape jar 80 D90 - 680ml 

H Ũ  T R Á I  D Â U
Strawberry shape jar



HŨ TRÁI ỚT
Chilli shape jar

6.6 x 6.6 x 7.7 (cm) 

Hũ trái ớt nhí - 170ml  

No.F086 8.6 x 8.6 x 8.9 (cm) 

Hũ trái ớt nhỏ 40 - 320ml 

No.F059

Mini chilli shape jar - 170ml Small chilli shape jar 40 - 320ml 

9 x 9 x 11.2 (cm) 

Hũ trái ớt trung 60 - 470ml 

No.F060

Medium chilli shape jar 60 - 470ml

11 x 11 x 14 (cm) 

Hũ trái ớt lớn 80 - 700ml

No.F061 11 x 11 x 12.3 (cm) 

Hũ trái ớt lớn 80 - Nắp quai - 700ml 

No.F061

Large chilli shape jar 80 - 700ml Large chilli shape jar with handle cap 80 - 700ml 

10.9 x 10.9 x 14.1 (cm) 

Hũ trái ớt đại 120 - 1000ml 

No.F081

Grand chilli shape jar 120 - 1000ml
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HŨ TRÁI ỚT
Chilli shape jar

HŨ TRÁI TÁO
Apple shape jar

10.9 x 10.9 x 15 (cm) 

Hũ trái ớt đại 120 - Nắp quai - 1000ml

No.F081 12.4 x 12.4 x 15 (cm) 

Hũ trái ớt 082 - 1400ml 

No.F082

Grand chilli shape jar with handle cap 120 - 1000ml Chilli shape jar 082 - 1400ml 

12.4 x 12.4 x 15.8 (cm) 

Hũ trái ớt 082 - Nắp quai - 1400ml 

No.F082

Chilli shape jar with handle cap 082 - 1400ml

Ø 9.2 x 8.3 (cm) 

Hũ trái táo 40 - 340ml

No.F142 Ø 9.2 x 9 (cm) 

Hũ trái táo 40 - Nắp u - 340ml  

No.F142

Apple shape jar 40 - 340ml Apple shape with bulge cap 40 - 340ml 

Ø 11.7 x 10.5 (cm) 

Hũ trái táo 80 - 700ml 

No.F143

Apple shape jar 80 - 700ml
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HŨ TRÁI TÁO
Apple shape jar

Ø 11.7 x 11.2 (cm) 

Hũ trái táo 80 - Nắp u - 700ml

No.F143 Ø 11.7 x 11.5 (cm) 

Hũ trái táo 80 - Nắp quai - 700ml  

No.F143

Apple shape jar with bulge cap 80 - 700ml Apple shape jar with handle cap 80 - 700ml 

Ø 14.4 x 13.7 (cm) 

Hũ trái táo 160 - Nắp u - 1350ml

No.F144 Ø 14.4 x 13.7 (cm) 

Hũ trái táo 160 - Nắp quai - 1350ml  

No.F144

Apple shape jar with bulge cap 160 - 1350ml Apple shape jar with handle cap 160  - 1350ml

Ø 14.4 x 12.8 (cm) 

Hũ trái táo 160 - 1350ml 

No.F144

Apple shape jar 160 - 1350ml
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HŨ TRÁI BÍ
Pumpkin shape jar

HŨ TRÁI KHẾ
Starfruit shape jar

12.5 x 12.5 x 17.9 (cm) 

Hũ trái khế 160 - 1400ml  

No.F148

Starfruit shape jar 160  - 1400ml

10.5 x 10.5 x 6.9 (cm) 

Hũ trái bí nhỏ - 350ml

No.F091 10.2 x 10.2 x 8.9 (cm) 

Hũ trái bí trung - 470ml 

No.F096

Small pumpkin shape jar - 350ml Medium pumpkin shape jar - 470ml

12.3 x 12.3 x 8.7 (cm) 

Hũ trái bí lớn 80 - 650ml 

No.F092

Large pumpkin shape jar 80 - 650ml 

12.3 x 12.3 x 9.6 (cm) 

Hũ trái bí lớn 80 - Nắp quai - 650ml 

No.F092

Large pumpkin shape jar with handle cap 80 - 650ml 
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HŨ TRÁI THƠM
Pineapple shape jar

HŨ HOA SEN
Lotus shape jar

Ø 7.1 x 13.4 (cm) 

Hũ trái thơm nhỏ - 310ml 

No.F366

Small pineapple shape jar - 310ml 

Ø 7.8 x 13.4 (cm) 

Hũ trái thơm trung - 360ml 

No.F367

Medium pineapple shape jar - 360ml  

Ø 7.1 x 10.6 (cm) 

Hũ hoa sen nhỏ - 310ml 

No.F247

Small lotus shape jar - 310ml 

Ø 8.8 x 13.5 (cm) 

Hũ hoa sen trung - 360ml 

No.F248

Medium lotus shape jar - 360ml  
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Animal shape jar

HŨ HÌNH
CON VẬT 
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HŨ CON CHÓ
Puppy shape jar

10.2 x 10.6 x 12.4 (cm) 

Hũ con chó nhí - Nắp quai - 700ml 

No.F123

Mini puppy shape jar with handle cap - 700ml  

10.6 x 10.6 x 13.7 (cm) 

Hũ con chó nhỏ - Nắp quai - 1100ml 

No.F124

Small puppy shape jar with handle cap - 1100ml   

13.7 x 13 x 19.9 (cm) 

Hũ con chó trung - Nắp quai - 2050ml

No.F126

Medium puppy shape jar with handle cap - 2050ml

16.2 x 15.3 x 22.5 (cm) 

Hũ con chó lớn - Nắp quai - 3250ml

No.F127

Large puppy shape jar with handle cap - 3250ml
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HŨ CON GẤU
Bear shape jar

13.2 x 16.3 x 24.3 (cm) 

Hũ con gấu lớn - 3350ml

No.F055

Large bear shape jar - 3350ml

14 x 15 x 22.5 (cm) 

Hũ gấu 080 - 3000ml 

No.F080

Bear shape jar  - 3000ml

9.4 x 10.5 x 12.5 (cm) 

Hũ con gấu nhí - 700ml

No.F072 9.4 x 10.9 x 17 (cm) 

Hũ con gấu nhỏ - 1050ml  

No.F054

Mini bear shape jar - 700ml Small bear shape jar - 1050ml

11.7 x 13.4 x 20 (cm) 

Hũ con gấu trung - 2000ml 

No.F070

Medium bear shpae jar - 2000ml
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HŨ ROBOT
Robot shape jar

8.5 x 9.2 x 14.7 (cm) 

Hũ robot 80 - 740ml

No.F157

Robot shape jar 80 - 740ml 

9.8 x 10.5 x 16.5 (cm) 

Hũ robot 120 - 1100ml 

No.F158

Robot shape jar 120 - 1100ml   

12.1 x 12.9 x 20.8 (cm) 

Hũ robot 250 - 2200ml

No.F159

Robot shape jar 250 - 2200ml

13.9 x 14.5 x 25.8 (cm) 

Hũ robot 360 - 3250ml

No.F160

Robot shape jar 360 - 3250ml
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HŨ CON ONG
Bee shape jar

Ø 5.5 x 13.4 (cm) 

Hũ con ong 25 - 240ml 

No.F589

Bee shape jar 25 - 240ml  

Ø 5.5 x 13.9 (cm) 

Hũ con ong 25 - Nắp bật - 240ml 

No.F589

Bee shape jar with  open cap 25 - 240ml  

Ø 6.8 x 17 (cm) 

Hũ con ong 50 - 490ml 

No.F590

Bee shape jar 50 - 490ml 

Ø 6.8 x 17.5 (cm) 

Hũ con ong 50 - Nắp bật - 490ml  

No.F590

Bee shape jar with  open cap 50 - 490ml  
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NẮP NHÔM
Aluminium easy open cans

HŨ
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HŨ ĐA GIÁC NẮP NHÔM
Polygon aluminium easy open cans

8.3 x 8.1 x 19.4 (cm) 

Hũ đa giác nắp nhôm D89 - 930ml

No.F1110

Polygon aluminium easy open cans D89 - 930ml

8.3 x 8.1 x 20.3 (cm) 

Hũ đa giác nắp nhôm D89 - 1000ml

No.F1111

Polygon aluminium easy open cans D89 - 1000ml

HŨ TRÒN NẮP NHÔM
Round aluminium easy open cans

Ø 9 x 6.5 (cm) 

Hũ tròn nắp nhôm D89 - 250ml

No.F524

Round aluminium easy open cans D89 - 250ml

Ø 9 x 7.5 (cm) 

Hũ tròn nắp nhôm D89 - 300ml

No.F869

Round aluminium easy open cans D89 - 300ml

Ø 9 x 9.3 (cm) 

Hũ tròn nắp nhôm D89 - 400ml

No.F575

Round aluminium easy open cans D89 - 400ml
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Ø 9 x 10.3 (cm) 

Hũ tròn nắp nhôm D89 - 450ml

No.F870

Round aluminium easy open cans D89 - 450ml

Ø 9 x 12 (cm) 

Hũ tròn nắp nhôm D89 - 540ml

No.F580

Round aluminium easy open cans D89 - 540ml

Ø 9 x 15.2 (cm) 

Hũ tròn nắp nhôm D89 - 700ml

No.F581

Round aluminium easy open cans D89 - 700ml

Ø 9 x 17.9 (cm) 

Hũ tròn nắp nhôm D89 - 850ml

No.F1086

Round aluminium easy open cans D89 - 850ml

Ø 9 x 19.4 (cm) 

Hũ tròn nắp nhôm D89 - 930ml

No.F582

Round aluminium easy open cans D89 - 930ml

Ø 9 x 20.4 (cm) 

Hũ tròn nắp nhôm D89 - 1000ml

No.F954

Round aluminium easy open cans D89 - 1000ml

HŨ TRÒN NẮP NHÔM
Round aluminium easy open cans
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Ø10.5 x 8 (cm) 

Hũ tròn nắp nhôm D100 - 450ml

No.F871

Round aluminium easy open cans D100 - 450ml

Ø 10.5 x 11.1 (cm) 

Hũ tròn nắp nhôm D100 - 650ml

No.F872

Round aluminium easy open cans D100 - 650ml

Ø 10.5 x 12.4 (cm) 

Hũ tròn nắp nhôm D100 - 750ml

No.F873

Round aluminium easy open cans D100 - 750ml

Ø 10.5 x 17.9(cm) 

Hũ tròn nắp nhôm D100 - 1200ml

No.F874

Round aluminium easy open cans D100 - 1200ml

Ø 10.5 x 20.2 (cm) 

Hũ tròn nắp nhôm D100 - 1300ml

No.F875

Round aluminium easy open cans D100 - 1300ml

HŨ TRÒN NẮP NHÔM
Round aluminium easy open cans
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HŨ NẮP NHÔM VẶN
Jar with aluminium screw cap

Ø 9.3 x 6.8 (cm) 

Hũ tròn 515 - 395ml

No.515

Round jar 515 - 395ml

Ø 9.3 x 8.6 (cm) 

Hũ tròn 516 - 520ml

No.516

Round jar 516 - 520ml

Ø 8.6 x 11.4 (cm) 

Hũ tròn nắp nhôm vặn D83 - 500ml

No.F1219

Round jar with aluminium screw cap - 500ml

Ø 9.3 x 10.7 (cm) Hũ tròn 517 - 660ml

No.517

Round jar 517 - 660ml

Ø 9.3 x 14.3 (cm) 

Hũ tròn 546 - 875ml

No.546

Round jar 546 - 875ml

Ø 9.3 x 17 (cm) 

Hũ tròn 547 - 1030ml

No.547

Round jar 547 - 1030ml

Ø 9.3 x 16.5 (cm) 

Hũ tròn 662 - 880ml

No.622

Round jar 622 - 880ml

Ø 9.3 x 10.7 (cm) 
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HŨ THỰC PHẨM

Matsu food jar

M A T S U
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HŨ THỰC PHẨM TRÒN 
Round food jar

HŨ THỰC PHẨM
Food jar

9.6 x 9.6 x 14 (cm) 

Hũ thực phẩm - 900ml

No.F730 11.5 x 11.5 x 15.5 (cm) 

Hũ thực phẩm - 1400ml 

No.F731

Food jar - 900ml Food jar - 1400ml

11.5 x 11.5 x 19.4 (cm) 

Hũ thực phẩm - 1800ml 

No.F732

Food jar - 1800ml

12.6 x 12.6 x 20.2 (cm) 

Hũ thực phẩm - 2300ml 

No.F733

Food jar - 2300ml

Ø 7.5 x 9.6 (cm) 

Hũ tròn Matsu - 300ml

No.F924 Ø 8.1 x 12.8 (cm) 

Hũ tròn Matsu - 500ml 

No.F925

Round food jar - 300ml Round food jar - 500ml 

Ø 9.5 x 13.2 (cm) 

Hũ tròn Matsu - 700ml 

No.F926

Round food jar - 700ml 

Ø 10.4 x 14 (cm) 

Hũ tròn Matsu - 900ml 

No.F847

Round food jar - 900ml 
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HŨ THỰC PHẨM TRÒN 
Round food jar

HŨ THỰC PHẨM BÁT GIÁC
Octagonal food jar

9.4 x 9.4 x 14 (cm) 

Hũ bát giác Matsu - 900ml

No.F858 11.5 x 11.5 x 15.1 (cm) 

Hũ bát giác Matsu - 1400ml 

No.F859

Octagonal food jar - 900ml Octagonal food jar - 1400ml

11.5 x 11.5 x 18.9 (cm) 

Hũ bát giác Matsu - 1800ml 

No.F860

Octagonal food jar - 1800ml

12.5 x 12.5 x 19.4 (cm) 

Hũ bát giác Matsu - 2300ml 

No.F861

Octagonal food jar - 2300ml

Ø 12.4 x 15.5 (cm) 

Hũ tròn Matsu - 1400ml 

No.F848

Round food jar - 1400ml 

Ø 12.4 x 19.3 (cm) 

Hũ tròn Matsu - 1800ml 

No.F849

Round food jar 1800ml 

Ø 13.5 x 20.1 (cm) 

Hũ tròn Matsu - 2300ml 

No.F850

Round food jar 2300ml 
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HŨ GUARANTEE
Guarantee jar
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HŨ GUARANTEE 
Guarantee jar

6.4 x 6.2 x 10.3 (cm) 

Hũ Guarantee 25 D53 - 220ml

No.F911 7.8 x 7.7 x 10.9 (cm) 

Hũ Guarantee 40 D53 - 350ml

No.F912

Guarantee jar 25 D53 - 220ml  Guarantee jar 45 D53 - 350ml  

8.7 x 8.5 x 12.5 (cm) 

Hũ Guarantee 60 D70 - 550ml

No.F913

Guarantee jar 60 D53 - 550ml  

9.6 x 9.4 x 11.6 (cm) 

Hũ Guarantee 70 D89 - 600ml

No.F914

Guarantee jar 70 D53 - 600ml  

9.6 x 9.4 x 13.1 (cm) 

Hũ Guarantee 80 D89 - 700ml

No.F915

Guarantee jar 80 D89 - 700ml  

10.2 x 10.2 x 17.2 (cm) 

Hũ Guarantee 120 D89 - 1100ml

No.F916

Guarantee jar 120 D89 - 1100ml

10.3 x 10.2 x 21.2 (cm) 

Hũ Guarantee 160 D89 - 1400ml

No.F917

Guarantee jar 160 D89 - 1400ml
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HŨ GIA VỊ
Spice jar

Ø 3.9 x 10.3 (cm) 

Hũ gia vị  - 110ml 

No.F390

Spice jar - 110ml  

4.7 x 4.7 x 9.9 (cm) 

Hũ gia vị  - 125ml

No.F346

Spice jar  - 125ml

Ø 4.7 x 9.9 (cm) 

Hũ gia vị  - 125ml

No.F500

Spice jar - 125ml
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HŨ GIA VỊ
Spice jar

Ø 4.9 x 9.6 (cm) 

Hũ gia vị - 120ml 

No.F741

Spice jar - 120ml  

Ø 4.9 x 9.6 (cm) 

Bộ hũ gia vị 741

No.F741

Spice jar set 741

Ø 5 x 13.8 (cm) 

Hũ gia vị - 200ml 

No.F742

Spice jar - 200ml  

Ø 5 x 13.8 (cm) 

Bộ hũ gia vị 742

No.F742

Spice jar set 742
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Ø 7.1 x 10.5  (cm) 

Hũ chao trung - 310ml

No.F388

Medium fermented tofu jar - 310ml

HŨ TIÊU
Pepper jar

HŨ CHAO
Fermented tofu jar

5,6 x 5,6 x 9,4 (cm) 

Hũ tiêu 20 - 170ml 

No.F088

Pepper jar 20 - 170ml 

5,6 x 5,6 x 12,6  (cm) 

Hũ tiêu 27 - 250ml

No.F089

Pepper jar 27 - 250ml

8,7 x 8,7 x 19,6 (cm) 

Hũ tiêu 100 - 950ml

No.F095

Pepper jar 100 - 950ml

Ø 8.8 x 12.3 (cm) 

Hũ chao 60 - 540ml 

No.F484

Fermented tofu jar 60 - 540ml

Ø 8.7 x 13.4 (cm) 

Hũ chao đại - 630ml 

No.F366

Large fermented tofu jar - 630ml
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NẮP HŨ KẸO
Candy jar cap

Ø 10.5 x 1.7 (cm) 

Nắp hũ kẹo P68G

No.143

Candy jar cap P68G

Ø 11.3 x 1.7 (cm) 

Nắp hũ kẹo P84G

No.144

Candy jar cap P84G
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HỘP THỰC PHẨM TRÒN
Round food container

Ø 11.2 x 4.3 (cm) 

Hộp thực phẩm tròn - 330ml

No.364

Round food container - 330ml

Ø 11.2 x 4.8 (cm) 

Hộp thực phẩm tròn - 380ml

No.366

Round food container - 380ml

Ø 9.6 x 6.6 (cm) 

Hộp thực phẩm tròn - 380ml

No.365

Round food container - 380ml

Ø 11.8 x 5 (cm) 

Hộp thực phẩm tròn - 420ml

No.367

Round food container - 420ml

Ø 14 x 6.6 (cm) 

Hộp thực phẩm tròn - 820ml

No.369

Round food container - 820ml

Ø 11.2 x 9.2 (cm) 

Hộp thực phẩm tròn - 750ml

No.368

Round food container - 750ml
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HỘP THỰC PHẨM TRÒN
Round food container

HỘP THỰC PHẨM VUÔNG
Square food container

Ø 15.1 x 6 (cm) 

Hộp thực phẩm tròn - 870ml

No.370

Round food container - 870ml

Ø 14.9 x 5.2 (cm) 

Hộp thực phẩm tròn - 450ml

No.1285

Round food container - 450ml

Ø 16.1 x 7.2 (cm) 

Hộp thực phẩm tròn - 1200ml

No.371

Round food container - 1200ml

11.8 x 10.8 x 4.8 (cm) 

Hộp thực phẩm vuông - 450ml

No.372

Square food container - 450ml

16.2 x 15 x 6.6 (cm) 

Hộp thực phẩm vuông - 1200ml

No.374

Square food container - 1200ml

14.8 x 13.6 x 6 (cm) 

Hộp thực phẩm vuông - 900ml

No.373

Square food container - 900ml
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HỘP THỰC PHẨM OVAL
Oval food container

15 x 10.2 x 3.5 (cm) 

Hộp thực phẩm oval - 280ml

No.375

Oval food container - 280ml

18 x 12.3 x 4.2 (cm) 

Hộp thực phẩm oval - 530ml

No.377

Oval food container - 530ml

15 x 10.2 x 4.7 (cm) 

Hộp thực phẩm oval - 420ml

No.376

Oval food container - 420ml

17.4 x 11.3 x 4.9 (cm) 

Hộp thực phẩm oval - 530ml

No.1208

Oval food container - 530ml

18 x 12.3 x 5.7 (cm) 

Hộp thực phẩm oval - 750ml

No.378

Oval food container - 750ml
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HỘP THỰC PHẨM TRÁI TIM
Heart shape food container

14.8 x 13.5 x 3.2 (cm) 

Hộp thực phẩm trái tim - 250ml

No.1283

Heart shape food container - 250ml

19.9 x 18.2 x 3.9 (cm) 

Hộp thực phẩm trái tim - 500ml

No.1284

Heart shape food container - 500ml

HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT & ĐA GIÁC
Rectangular & polygon food container

18.2 x 12.6 x 5.9 (cm) 

Hộp thực phẩm chữ nhật - 650ml

No.1281

Rectangular food container - 650ml

19 x 19 x 4.7 (cm) 

Hộp thực phẩm đa giác - 800ml

No.1282

Polygon food container - 800ml
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Tel: 028 38 305131   -   Fax: 028 38352182

Tel: 0236 3649666   -   Fax: 0236 3649664

Tel: 028 37522871   -   Fax: 028 37520184

www.duytan.com
facebook.com/duytan.plastics.corp

Tel:  +84 28 38 305131   -   Fax: +84 28 38352182

Tel: +84 236 3649666   -   Fax: +84 236 3649664

298 Ho Hoc Lam, An Lac Ward, Binh Tan Dist, Viet Nam

TRUNG TÂM PHÂN PHỐI

SHOWROOM

Tel: +84 28 37522871   -   Fax: +84 28 37520184

91 An Duong Vuong, Ward 8, Dist 5, Ho Chi Minh City, Viet Nam

450 Gia Phú, Q.6, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
         Tel: 0238544444   -   Fax: 028 39670228

TRUNG TÂM PHÂN PHỐI
450 Gia Phú, Q.6, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 238544444   -   Fax: +84 28 39670228

145 Dien Bien Phu, Chinh Gian Ward, Thanh Khe Dist, Da Nang City, VN

www.duytan.com
facebook.com/duytan.plastics.corp
Customer consultant: +84 28 37522871 028 37522871


